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PHỤ LỤC № 2
Theo Quyết định số 37 
của Ủy ban kinh tế Á-Âu 
ngày 17 tháng 3 năm 2022






DANH SÁCH
hàng hóa được sử dụng để triển khai và sản xuất thực phẩm

	Mã HS
	Mô tả
	[bookmark: _GoBack]Thuế suất năm 2022 theo VNEAEU-FTA

	2922 41 000 0
	Lysin và este của nó; muối của chúng
	0

	2933 99 200 0, 2933 99 500 0
	Hợp chất dị vòng chỉ chứa (các) dị tố ni tơ
	0

	2940 00 000 0
	Đường, tinh khiết về mặt hóa học
	0

	3105 90 800 0
	Phân khoáng hoặc phân hóa học khác
	0

	3808 52 000 0, 3808 59 000 1, 3808 59 000 5, 3808 59 000 9, 3808 61 000 1, 3808 61 000 2, 3808 61 000 3, 3808 62 000 1, 3808 62 000 2, 3808 62 000 3, 3808 69 000 1, 3808 69 000 2, 3808 69 000 3, 3808 91 100 0, 3808 91 200 0, 3808 91 350 0, 3808 91 450 0, 3808 91 800 0, 3808 92 100 0, 3808 92 200 0, 3808 92 300 0, 3808 92 400 0, 3808 92 500 0, 3808 92 600 0, 3808 92 800 0, 3808 93 110 0, 3808 93 130 0, 3808 93 150 0, 3808 93 190 0, 3808 93 210 0, 3808 93 230 0, 3808 93 290 0, 3808 93 300 0, 3808 93 900 0, 3808 94 100 0, 3808 94 300 0, 3808 94 800 0, 3808 99 200 0, 3808 99 800 0
	Thuốc trừ côn trùng, thuốc diệt loài gặm nhấm, thuốc trừ nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc chống nẩy mầm và thuốc điều hòa sinh trưởng cây trồng, thuốc khử trùng và các sản phẩm tương tự, được làm thành dạng nhất định hoặc đóng gói để bán lẻ hoặc như các chế phẩm hoặc sản phẩm (ví dụ, băng, bấc và nến đã xử lý lưu huỳnh và giấy bẫy ruồi).
	0

	3917 10 100 0, 3917 10 900 0
	Ruột nhân tạo (vỏ xúc xích) bằng protein đã làm cứng hoặc bằng chất liệu xenlulo
	0

	3920 10 250 0, 3920 10 280 0, 3920 20 290 0, 3920 43 100 9, 3920 62 190 5, 3920 99 590 0
	Màng làm từ plastics
	

	3923 10 000 0
	Hộp, hòm, thùng thưa và các loại tương tự dùng để vận chuyển hoặc đóng gói hàng hóa, bằng nhựa
	15

	4804 59 100 0
	Giấy và bìa kraft
	0

	4810 92 300 0
	Giấy và bìa ở dạng cuộn
	4,1

	6806 10 000 1
	Bông khoáng (một chất nền cho việc trồng rau)
	U

	8901 90 100 0
	Tàu thủy chở khách, du thuyền, phà, tàu thuỷ chở hàng, xà lan và các tàu thuyền tương tự để vận chuyển người hoặc hàng hóa
	0



Ghi chú: đối với mục đích của danh sách này, cần phải được hướng dẫn bởi cả mã HS của EAEU cũng như mô tả của sản phẩm.
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